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CÔNG TY c ó  PHẦN  KHOÁNG SẢ N  V1GLACGRA

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 

(đã được kiểm toán)
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CỒNG TY CÒ PHẢN KHOÁNG SẢN VIGLACERA 
Thôn vạn Quý, xa van phú, thành phổ Yên Bái, tinh Yên Bái

NỘI DUNG

Bảo cáo của Ban Giám dốc

Bâo cẳo kicm toán dộc lập

Báo cảo tài chính dă được kiểm toán

Bàng cẫn đối kế toán

Báo cáo kết quà hoạt dộng kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh Báo cáo tài chính



CÔ NG  TY CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VIG LA CERA

Thôn van  Quỷ, Xcì van Phú, thánh phố Yôn Bái, tinh Yên Bái

BÁO C ÁO CỦA BAN GIÁM  Đ Ó C

Ban Giám dốc Công ty c ổ  phần Khoáng sản Vigỉacera (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trinh bày Báo cáo của minh 
và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglaccra tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được cổ  phần hóa từ Công ty 
Viglaccra Yên Hà thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây Dựng - Viglaccra. Công ty chuyên đôi thành Công 
ty Cổ phần theo Quyết định số 1361/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp công ty cổ phần sổ 5200284005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Yên Bái cấp lẩn đầu ngày 01 
tháng 01 năm 2008, dăng ký thay đổi lần thứ bày ngày 17 tháng 04 năm 2022.

Trụ sở chính cùa Công ty được đặt tại: Thôn Văn Ọuỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tình Yên Bái.

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM  DÓC VÀ BAN KIÉM SO ÁT

Các thành viên của Ilội đồng Quàn trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch

Ông Lưu Văn Lấu ú y  viên

Ông Phạm Văn Doanh ừ y  viên

Ông Lê Ngọc Long ù y  viên

Bà Nguyễn Mương Thảo ủ y  viên Miễn nhiệm ngày 12/04/2024

Các thành viên cùa Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Ngọc Long

Các thành viên của Ban Kiềm soát bao gồm: 

Bà Phạm Ngọc Bích 

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh 

Bà Lc Ngân Bình 

Bà Nguyễn Thị Sửu

NGƯỜI DẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

Trưởng ban 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 12/04/2024 

Miễn nhiệm ngày 12/04/2024

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong níím và cho đán khi lập Báo cáo tài chinh này là Ỏng Lê Ngoe
Long -  Giám dổc. & 6S

KIÉM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiém toán AASC da thực hiện kiềm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.
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CÔNG TY CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Thôn van Quỷ, xa van Phú, thành phố Yên Bái, tinh Yên Bái

CÔNG BÓ TRÁ CH  NHIỆM  CỦA BAN G IÁM  ĐÓ C ĐÒI VỚI BÁO CÁ O  TÀI CH ÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tủi chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài 
chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tinh hình lưu chuyển tiền tệ cùa Công ty trong năm. Trong quá trinh lạp 
Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đa tuân thủ các yêu cầu sau:

Xây đựng và duy tri kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cân thiet đe đảm 
bào cho việc lộp và trình bày Báo cáo tài chinh không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhâm lẫn;

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng 
yếu đến mức cần phâi công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày báo cáo tài chính;

Lập các Báo cáo tài chính dựa trcn cơ sở hoạt động kinh doanh licn tục, trừ trường hợp không thể cho răng 
Công ty sỗ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đôc Công ty đảm bảo rànR các sổ kế toán được lưu giữ để phàn ánh tình hình tài chính của Công ty, với 
mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đàm bảo ràng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện 
hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bào đảm an toàn tài sản cùa Công ty và thực hiện các 
biện pháp thích hợp đc ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết ràng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của 
Công ty tại thời điêm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kêt thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp V iệt Nam và 
tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết ràng Công ly tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cùa Chính phủ v ề  quy 
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và Công tý không vi phạm nghĩa vụ công bô 
thông tin theo quy định tại Thông tư số  96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cùa Bộ Tài chinh h ư < w  dẫn công bô 
thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Lê N gọc Long 

Giám đốc

Yên Bái, ngày 22 tháng 01 năm 2025
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BÁO CÁO KIẾM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gởi: Quý c ổ  đông, llộ i đồng Qiiỉin trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglaccra

Chúng tôi dã kiểm toán Báo cáo tài chính kòm theo cùa Công ty c ổ  phần Khoáng sản Viglaccra được lập 
ngày 22 tháng 01 nam 2025, từ trang 06 đốn trang 34, bao gồm: Bàng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 
năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kct thúc cùng 
ngày và Thuyết minh Báo cáo tủi chính.

T rách nhiệm cùa lỉan Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của 
Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lộp và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đôc 
xác định là cần thiết để đảm bào cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do 
gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm cùa Kiếm toán vicn

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trcn kết quà cùa cuộc kiểm toán. Chúng 
tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này ycu cầu chúng tôi 
tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt 
được sự đảm bảo họp lý về việc liệu Báo cáo tài chính cùa Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bàng chứng kiểm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trcn xét đoán của kiểm toán 
viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi 
thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán vicn đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hạp lý nhàm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình 
hình thực tế, tuy nhiên không nhàm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quà cùa kiểm soát nội bộ của Công ty. 
Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp cùa các chính sách kế toán được áp dụng và tính 
hợp lý của các ước tính kế toán cùa Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trinh bày tổng thể Báo cáo tài 
chính.

Chúng tôi tin tường ràng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đù và thích hợp làm
cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

T:(84) 24 38241990 I F:(84) 24 3825 3973 I 1 Le Phung Hìeu. Hanoì. Vietnam 0 -------------

AASC AUDITING FIRM



CÔNG TY CÒ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú,
thành phố Yên Bái, tinh Ycn Dái_______________________

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm  2024

M;1
số CHÌ TIÊU

Thuyết Năm 2024 Năm 2023

minh
VND VND

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cắp dịch vụ 20 65.892.699.117 76.769.533.185

02 2. Các khoản giảm trừ doanh thủ - -

10 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 65.892.699.117 76.769.533.185

11 4. Giá vốn hàng bán 21 55.838.230.528 63.855.121.646

20 5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.054.468.589 12.914.411.539

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 22 2.920.224 3.320.558

22 7. Chi phí tài chính 23 722.767.882 381.834.682

23 Trong đỏ: Chi p h í lãi vay 722.767.882 381.834.682

25 8. Chi phí bán hàng 24 1.402.003.423 1.350.587.638

26 9. Chi phí quàn lý doanh nghiệp 25 6.352.775.684 7.263.718.405

30 10. Lọi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh 1.579.841.824 3.921.591.372

31 11. Thu nhập khác 26 22.108.999 63.596.297

32 12. Chi phí khác 27 31.370.825 149.106.375

40 13. Lợi nhuận khác (9.261.826) (85.510.078)

50 14. Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 1.570.579.998 3.836.081.294

51 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 28 576.209.306 856.693.858

60 17. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 994.370.692 2.979.387.436

70 18. Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 29 = 5 ^  79$ 2.384

Nguyễn Hương Thảo 

Người lập

Nguyễn Iltrơng Thảo

Phụ trách kế toán
Lc Ngọc Long 
Giám đốc

Yên Dái, ngày 22 tháng 01 hàm 2025



'1 hôn Văn Quỳ, xã Văn Phú,
.thành phố Y6n Bái, tinh Yên Băi_________________

CÔNG TY CÔ PHẢN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Báo cáo tài chính
Cho nam tài chính két thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIỀN TỆ
N ăm  2024  

(Theo pliuơnỊỊ pháp giản tiép)

SV CHỈ TIẾU Thuyết
minh

Năm 2024

VND

Năm 2023

VND

1. L Ư U CH UYÊN TIỀN T Ừ  HOẠT DỘNG KINH DOANH
01 I. L ợ i nhuận trưởc thuế

2. Đ iều chình cho các khoán

02 - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư
03 - Các khoản dự phòng

04 - Lai, lồ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

06 - Chi phí lãi vay

08 3 . L ợi nhuận từ  hoạt động kinlỉ (loanh írirởc
thay đ ổ i vốn lim  dộng

09 - Tăng, giảm các khoản phải thu

10 - Tăng, giảm hàng tồn kho

11 - Tăng, giảm các khoản phải trà (không kể lãi
vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp)

12 - Tăng, giảm chi phí trà trước

14 - Tiền lãi vay đã trả

15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đă nộp

16 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

20  L ỉtĩi chuyển tiền íliuần từ  hoạt dộng kinh (loanli

21

33

34 

36

LƯU CH UYÊN T IÈN T Ừ  H OẠT ĐỘNG ĐÀU T Ư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 
và các tài sản dài hạn khác 

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sàn cố 
định và các tài sản dài hạn khác 

27  3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

3 0  L im  cltuyển tiền thuần từ  hoạ t động đầu tư

22 2 .

III LƯU CH ƯYÉN T IÈN T Ừ  H OẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Ị. Tiền thu từ đi vay 

2. Tiền trà nợ gốc vay
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

1.570.579.998

841.552.500
(204.462.284)

(56.341)

(2.863.883)
722.767.882

2.927.517.872

7.233.648.218

(4.793.843.390)

(1.290.048.561)

853.161.002

(734.165.266)

(316.974.023)

100. 000.000
(648.264.000)

3.331.031.852

36 3. Cố tức, lợi nhuận đã tră cho cnu sơ nưu 

40  Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạ t động, tà i chính

2.863.883

2.863.883

42.056.709.246

(42.695.026.789)

(2.013.930.405)

(2.652.247.948)

3.836.0H 1.294

823.488.818

78.865.716

(54.882)

(59.561.973)
381.834.682

5.060.653.655

(6.004.399.427)
(2.648.308.130)

1.584.503.728

(486.294.372)
(358.864.694)

(800.000.000)

100.000.000

(678.404.000)

(4.231.113.240)

(64.200.000)

56.296.297

3.265.676  

(4.63X.027)

43.458.032.176

(37.317.653.133)

(2.988.237.100)

3.152.141.943

9



Y kicn của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tinh hình tài chính của Công ty c ổ  phần Khoáng sản Viglaccra tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết 
quà lìoạt dộng kinh doanh và tinh hỉnh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tủi chính.

CÔI1ỊĨ ty TNH H  H 9ng Kiếm toán AASC

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2023-002-1 số: 5305-2025-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

5



Thôn v an  Quỳ, xS Văn Phú,
thủnh phố Yên Bái, tinh Ycn Bái________________________

C Ô N G  TY  CỎ  PH À N  K H O Ả N G  SẢ N V IG L A C E R A
Báo cáo tài chính

Cho nam tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BẢ NG  CÂN ĐÓ I KÉ T O Á N
Tại ngày 31 tháng 12 n ăm  2024

M ă
Xsô T À I SẢ N

100 A. T À I SẢ N  NG ÁN HẠN

110 I. Tiền và các khoản tương đ u on g  tiền

111 1. Tiền

130 III. C ác khoan phai thu ngắn hạn

131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

132 2. Trả trước cho người bán ngán hạn

136 3. Phài thu ngăn hạn khác

137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

140 IV. H àng tồn kho

141 1. Hàng tồn kho

149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

150 V. T ài sàn ngán hạn khác

151 1. Chi phí trà trước ngắn hạn

153 2. Thuế và các khoàn khác phải thu Nhà nước

200 B. T À I SẢ N  DÀI HẠN

210 I. C ác khoản phải thu dài hạn

216 1. Phải thu dài hạn khác

220 II. T ài sán cố định

221 1. Tài sản cố  định hữu hình

222 - Nguyên g iá

223 - G iá  tr ị hao mòn híỳ ké

227 2. Tài sàn cố định vô hỉnh

2 2 8 - Nguyên g iá

2 2 9 - G iá  tr ị hao mòn lu ỹ  ké

260 VI. Tài sản dài hạn khác

261 1. Chi phí trả trước dài hạn

270 T Ỏ N G  C Ộ N G  T À I SẢN

T huyết __________ 31/12 /2024  __________ 01/01 /2024

minh VN D V N D

33.485.968.024 35 .159 .013 .807

3 2.734 .431 .853 2 .0 5 2 .727 .725

2.734.431.853 2 .052 .727 .725

13.262.190.767 20 .427 .505 .842

4 15.422.106.982 2 3 .068 .168 .327

5 640.191.052 343 .749 .702

6 546.870.679 562 .565 .759

(3 .346 .977 .946) (3 .546 .977 .946)

8 17.294.727.380 12.417 .555 .990

17.364.340.893 12.570.497.503

(69 .613 .513) (1 52 .941 .513)

194.618.024 261 .224 .250

11 3.000.000 -

14 191.618.024 261 .224 .250

12.175.795.071 13 .758.609.495

2 .977.340.850 2 .862 .441 .772

6 2 .977.340.850 2.862 .441 .772

7.415.947.897 8 .257.500.397

9 7.318.004.007 8.047.021.683

68.500.560.173 68.500 .560 .173

(61.182.556.166) (60.453 .538 .490)

10 97.943.890 210 .478 .714

1.581.835.000 1 .581.835.000

(1.483.891.110) ( ỉ . 3 7  ỉ . 356.286)

1.782.506.324 2 .638.667.326

11 1.782.506.324 2 .638.667.326

45.661 .763 .095  48 .917.623.302

6



Thôn Văn Quỳ, xa Văn Phú,
thành phố Yỏn Bái, tinh Yên Bfli______________________

CÔNG TY CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2024

IÌẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 

(tiếp ílieo)

Msl
số NGUÒN VỎN

1

300 c. NỢ PHẢI TRẢ

310 I. Nọ- ngắn hạn
311 1. Phải trà ngirời bán ngắn hạn
313 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
314 3. Phải trà người lao động
315 4. Chi phí phải trà ngán hạn
319 5. Phải trả ngán hạn khác
320 6. Vay và nợ thuê tài chính ngăn hạn
322 7. Quỷ khen thưởng phúc lợi

330 II. Nợ dài hạn
342 1. Dự phòng phải trả dài hạn

400 D. VỎN CH Ử SỜ H Ữ Ư

410 I. Vốn chủ sờ hữu
411 1. Vốn góp cùa chù sờ hữu

41 la c ổ  phiếu phổ thông cỏ quyển biểu quyết
412 2. Thặng dư vốn cổ phần
418 3. Quỳ đẩu tư phát triển
420 4. Quỳ khác thuộc vốn chủ sở hữu
421 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421a LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước
42 ỉ  b LNST chưa phân phối năm nay

440 TỎNG CỘNG NGUÒN VÓN

minh

13

18

31/12/2024 01/01/2024

VND VND

22.397.451.280 24.680.603.011

19.757.142.401 22.119.159.848

5.848.214.359 6.929.501.174

626.576.303 1.175.179.826

2.172.414.123 1.907.142.840

118.843.334 166.723.951

710.946.317 690.961.717

9.203.546.881 9.841.864.424

1.076.601.084 1.407.785.916

2.640.308.879 2.561.443.163

2.640.308.879 2.561.443.163

23.264.311.815 24.237.020.291

23.264.311.815 24.237.020.291

12.500.000.000 12.500.000.000
12.500.000.000 12.500.000.000

992.182.658 992.182.658
8.756.085.432 7.913.051.504

21.673.033 21.673.033
994.370.692 2.810.113.096

- (169.274.340)
994.370.692 2.979.387.436

45.661.763.095 48.917.623.302

Nguyễn Huong Thào
Người lập

Nguyên Hương Tháo 

Phụ trách kế toán
Lê Ngọc Long 

Giâm đốc

Yên Bái, ngày 22 tháng 01 năm 2025

1



Thôn Văn Quỳ, xẫ Văn Phú,
thánh phố Yên Bái, tinh Ycn Bái______________________

CÔNG TY CỒ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO Lưu CHUYẾN TIÈN TỆ
Năm 2024 

(Theo phương pháp giútt tiếp)

Mă Thuyết Năm 2024 Năm 2023
lsô '_rti 1 1E.U . ,minh

VND VND

50 Liru chuyển tiền thuần trong năm 681.647.787 (1.083.609.324)

60 Tiền và tuong đutrng tiền đầu năm 2.052.727.725 3.136.282.167

61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 56.341 54.882

70 Tiền vả tirong đương tiền cuối năm 3 2.734.431.853 2.052.727.725

Nguyễn HưongThão  
Người lập

Nguyễn Hương Thảo '^ ^ ĩỉe S g ặ c L Õ n g  

Phụ trách kế toán Giám đốc

Yên Dải, ngày 22 thúng 01 năm 2025



CÔNG TY CỒ PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACERA

Thôn Văn Quỳ, Xỉl Văn Phú,
thành phổ Yên Bái, tinh Yên Bái______________________

Háo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2024

1 . ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thúc sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Khoáng sàn Viglacera tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được co  phan hóa từ C ông ty 
Viglacera Yên Hà thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây Dựng - Viglaccra. Công ty chuyên đôi thành 
Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1361/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng. Công ty hoạt động theo Giây chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5200284005 do Sở Kc hoạch và Dầu tư tinh Yên Bái câp lân 
đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ bày ngày 17 tháng 04 nãm 2022.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tinh Yên Bái.

vổn  điều lệ cùa Công ty theo đăng ký là 12.500.000.000 VND, vốn điều lệ thực góp đcn ngày 31 tháng 12 
nàm 2024 là 12.500.000.000 VND; tương đương 1.250.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Tổng sổ nhân viên cùa Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là: 52 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 
là: 55 người).

Lĩnh vực kinh doanh

Khai thác và chế biến khoáng sản.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác khoáng sản nguycn liệu gốm sứ;

- Sàn xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Chế biến khoáng 
sản nguyên liệu gốm sứ;

-  Vận tài hàng hóa bàng đường bộ.

2 . CHÉ ĐỌ VÀ CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 .K ỳ  kế toán, đon vị tiền tộ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm.

Đơn vị tiền tộ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chc độ ké (oán ảp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Ke toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư sổ 200 /2014yTT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ ké toán

Công ty đa áp dụng các Chuẩn mực ké toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 
đa ban hành. Các Báo cáo tài chính dược lập và trình bày theo đúng mọi quy định cùa từng chuẩn mực, 
thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.



Thôn Vãn Quỳ, xil Văn Phú,
thánh phố Ycn Bái, tinh Ycn Bái______________________

CÔNG TY CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho nâm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

2.3 . U óc tính kể toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thù theo các Chuẩn mực ké toán Viột Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính ycu cầu Ban 
Giám đốc phải có nlìừng ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc trình bày các 
khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc năm tài chính cũng như các số liệu về doanh thu và chi 
phí trong suốt năm tài chính.

Các ƯỚC tính và giả định có  ảnh hưởng trọng yếu trong Báo cáo tài chính bao gồm:

- Dự phòng phài thu khó dòi;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định;

- Dự phòng phải trà về chi phí hoàn nguyên môi trường;

- Uớc tính về thời gian phân bổ cùa chi phí trà trước;
- Ước tính thuế thu nhập doanh nglìiệp.

Các ước tinh và giả định thường xuyên được đánh giá dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và các yếu tố 
khác, bao gồm các giả định trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính cùa Công ty và 
được Ban Giám đốc đánh giá là họp lý.

2.4 . Công cụ tài chính

G hi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính

Tài sàn tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác. Tại thời điểm
ghi nhận ban đầu, tài sàn tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh
khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sàn tài chính đó.

N ợ phải trà tài chính

N ợ  phải trà tài chính cùa Công ty bao gồm các khoản vay, các khoàn phài trả người bán và phải trả khác, chi 
phí phải trà. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trà tài chính được xác định theo giá phát 
hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp dcn việc phát hành nợ phải trà tài chính đó.

G iá trị sau gh i nhận ban đầu

T ài sàn tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc năm tài 
chính do Thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và 
thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh
giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trà tài chính.

2.5 . Các nghiệp vụ bàng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong năm tài chính được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày 
giao dịch.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản mục tiền gửi ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chinh
được áp dụng tỷ giá mua cùa chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ.

Tất cà các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư các 
khoản mục tiền tộ có gốc ngoại tệ thời điểm lập Báo cáo tải chính được hạch toán vào kết quà hoạt động 
kinh doanh của năm tài chính.

2.6 . Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hảng không kỳ hạn.
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Báo cáo tài chính
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2.7 . C ác khoản nọ’ phổi thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tộ phải thu, 
và các yếu tổ khác theo nhu cầu quản lý cùa Công ty. Các khoản phải thu dược phân loại là ngăn hạn và dài 
hạn trcn báo cáo tài chính căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu tại ngày báo cáo.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lộp cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp 
đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam két nợ và nợ phải thu chưa đcn hạn thanh 
toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, v iệc  trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được 
căn cứ vào thời gian trà nợ gổc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các  
bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đa lâm vào tinh trạng phá sàn hoặc đang làm 
thủ tục giài thể, mất tích, bỏ trốn hoặc dự kiến mức tổn thất có  thể xảy ra.

2.8 . H àng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban dầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên 
quan trực tiếp  khác phát sinh đ ể  có  đư ợc hàng tồn  k ho ở  địa đ iểm  và trạng thái tại thời đ iểm  gh i nhận ban  

đầu. Sau ghi nhận ban đẩu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có  thể thực hiện được của 
hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có  thể thực hiện được.

Giá trị thuần có  thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán cùa hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước 
tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí ước tính đề bán sản phẩm.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sàn phẩm dờ dang cuối năm: Chi phí sàn xuất kinh doanh dở dang được tập 
hợp theo chi phí phát sinh thực té cho từng loại sàn phẩm chưa hoàn thành.

Dự phòng giảm  giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm  cuối năm căn cứ  theo số  chênh lệch giừa giá gốc  
cùa hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiộn được.

2 .9  . T ài sàn cố định

Tài sàn cố định hữu hình, tài sản cố  định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử  
dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hlnh được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỷ kế và
giá trị còn lại.

G iá  tr ị sau  g h i nhận ban đầu

N ếu các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ v iệc  sử dụng tài sản 
cố định hữu hình vượt trên m ức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu thì các chi phí này được 
vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm cùa tài sàn cố  định hữu hỉnh.

Các chi phí khác phát sinh sau khi tài sàn cố định đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chửa, bào dưỡng và 
đại tu dược ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phi phát sinh.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ưởc tính
như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy m óc, thiết bị 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 

Quyền khai thác mỏ

06 - 50 năm 

03 - 20 năm 

06 - 10 năm 

03 - 10 năm 

11 - 14 năm
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C Ỏ N G  T Y  CÒ  PHÀN K HO ÁNG  SẢ N VIG L A C E R A

Thôn Vfin Quỳ, xfi van  Phú, Báo cáo tài chính
Cho nam tài chinh kết thúc ngày 31/12/2024thánh phô Yên Dái, tinh Ycn Bái

2.10  . T huê lioụt (lộng

Thuê hoạt dộng là loại hlnh thuc tài sản cố định mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hừu của 
tài sản thuộc về bôn cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo 
kct quả hoạt động kinh (loanh theo phương pháp đường thảng dựa trên thời hạn thuê hoạt động.

2.11 . Chi phi tra trirổc

Các chi phí đă phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính được 
hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính
sau.

V iệc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng năm tài chính được căn 
cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bồ hợp lý.

Các loại chi phí trả trước của Công ty bao gồm:

- Chi phí đất trả trước bao gồm  tiền thuê đất trả trước. Các Chi phí này được ghi nhận vào báo cáo'kết quà 
kinh doanh theo phương pháp dường thảng dựa trên thời hạn cùa hợp đồng thuê đất.

- Chi phí trả trước khác được ghi nhận theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thăng 
trong thời gian hữu dụng 12 tháng.

2.12  . C ác khoản nọ phải trà

Các khoản nợ phải trà được theo dồi theo kỳ hạn phải trà, đối tượng phải trà, loại nguycn tệ phải trà và các 
yếu tố khác theo nhu cầu quản lý cùa Công ty. Các khoản phải trà được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên 
báo cáo tài chính căn cứ theo kỳ hạn còn lại cùa các khoàn phải trả tại ngày báo cáo.

Các khoản vay được theo dõi theo từng dối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trà của các 
khoản vay. Trường hợp vay, nợ bàng ngoại tệ thi thực hiện theo dõi chi tiết theo nguycn tộ.

2.14  . Chi phí đi vay

Chi phí di vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay 
liên  quan trực tiếp  đến v iệ c  đầu tư x â y  dựng hoặc sàn xuất tài sản d ở  dang được tính vào g iá trị cùa tài sàn 

đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Ké toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi 
vay”. N goài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố  định, bất động sản đầu tư, lãi vay 
được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

2 .1 5  . C h i ph í phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua 
trong năm báo cáo nhưng thực tế chưa chi trà và các khoản phải trả khác như tiền lương nghi phép, chi phí 
trong thời gian ngừng sản xuất theo mùa, vụ, chi phí lãi tiền vay phải trà... được ghi nhận vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh của năm báo cáo.

V iệc ghi nhận các khoản chi phí phải trà vào chi phí sàn xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo 
nguycn tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm. Các khoản chi phí phải trà sõ được quyết 
toán với số chi phí thực tế phát sinh, s ố  chênh lộch giữa số  trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2 .16  . Các khoản d ự  phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả chi được ghi nhộn khi thỏa măn các điều kiộn sau:

- Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quà từ một sự kiện đã

xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tể có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phài thanh toán nghĩa vụ nợ;

- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đỏ.

2 .13  . V ay



CÔ NG  TY CỎ PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACERA
Thôn Van Quỳ, xa Vfln Phú,
Ạliủnh phó Yên Băi. tinh Yên Bái___________________

Báo cáo tài chính
Cho nam tài chỉnh kết thúc nụày 31/12/2024

Giá trị được ghi nhận cùa một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sổ 
phải chi đê thanh toán nghĩa vụ nợ hiộn tại tại ngày kết thúc năm tài chính.

Chi những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đa lập ban đầu mới được bù đáp bàng 
khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trà được ghi nhận vào chi phí sàn xuất kinh doanh của năm tài chính. Khoàn chênh lộch giữa 
sô dự phòng phải trà đa lập ở năm tài chính trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở năm 
báo cáo được hoàn nhập ghi giàm chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm trừ khoản chênh lệch lớn hom cùa 
khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trỉnh xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong năm tài 
chính.

2.17 . Vốn cliií sỏ' hửu

Vốn dầu tư cùa chù sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp cùa chủ sở hừu.

Thặng dư vốn cô phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp licn quan đến việc phát hành cổ 
phiêu và giá phát hành cổ phiếu (kể cà các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư 
dương (nẽu g iá  phát hành cao hơn m ệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến v iệc  phát hành cổ  phiếu) hoặc  
thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đen việc phát hành cổ 
phiếu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phàn ánh kết quà kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và 
tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ cùa Công ty.

Cổ tức phải trà cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trà trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau 
khi có thông báo chia cổ tức cùa Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức cùa 
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2.18  . D oanh thu

Doanh thư được ghi nhận khi Công ty có khà năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định một cách 
chắc chán. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi 
các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trà lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thồ sau 
đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bản hàng

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sàn phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho 
người mua;

- Công ty không còn nắm giừ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát 

hàng hóa.

Doanh thu cung cắp dịch vụ

- Xác định được phẩn công việc đă hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đổi kế toán.

Doanh thu hoại động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền !ăi, tiền bàn quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- D oanh thu được xác định tương dối chắc chắn.
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Thôn Van Quỳ, xã van Phú,
thành phố Yên Dái, tỉnh Yên Bái________________________

CÔNG TY CÒ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2024

31/12/2024 _  _________  _______________ 01/01/2024
Giá tri Dự phòng Giá trị Dự phòng
VND VND VND VND

Chi tiết theo đổ i tượng
Bên Hên quan
Ong Lê Ngọc 42.991.002 - 40.845.002 -
Long

Ong Phạm Vàn 5.711.848 - 6.856.820 -
Doanh
Ông Nguyền 71.118.563 - 73.192.613 -
Mạnh Hà
Bà Nguyễn 47.821.579 - 50.291.065 -
Mương Thảo
Ong Lưu Văn 10.000.000 - 10.000.000 -
Lấu

177.642.992 - 181.185.500 -

Bên khác

Ong Phan Dùng 16.208.922 - 21.242.868 -
Cường

Phải thu khác 353.018.765 (329.946.629) 360.137.391 (329.946.629)

369.227.687 (329.946.629) 381.380.259 (329.946.629)

546.870.679 (329.946.629) 562.565.759 (329.946.629)

Dài hạn

C hì tiết theo n ộ i dung

Ký cược, ký quỷ 2.977.340.850 2.862.441.772 “

2.977.340.850 - 2.862.441.772 -

b.2) C hi tiế t í  heo đố i tượng

Bên khác

Quỹ Bảo vệ môi 2.977.340.850 - 2.862.441.772
trường tình Yên
Bái
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C Ô NG  T Y  CỎ  PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACERA
'I hôn Vàn Quỳ, xa Văn Phú,

.thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

. N Ợ  XÂU

31/12/2024 01/01/2024
Giá gốc Giá trị có thể 

thu hồi
Giá gốc Giá trị có thể 

thu hổi
VND VND VND VND

Tông giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu
hồi

(ỉ) P hải thu khách /lànỊỊ 2 .687.460.815 - 2.887.460.815 -
- Công ty CP Kính 638.235.561 - 638.235.561 -

Viglacera Đáp cầu

- Công ty Cổ phần 900.000.018 - 1.100.000.018 -

Viglacera Thăng Long

- Công ty TNHH SírTây 428.167.000 - 428.167.000 -
Sơn

-  Phải thu khách hàng khác 721.058.236 - 721.058.236 -

b) Trả trư ởc cho ngư ời hán 329.570.502 - 329.570.502 -

- Công ty tư vấn triển khai 173.000.000 _ 173.000.000 _

công nghệ & XD Mỏ - ĐC

- Công ty Cổ phần ECC 42.350.000 - 42.350.000 -
Việt Nam

- Các nhà cung cấp khác 114.220.502 - 114.220.502 -

c) P h ả i thu khác 329.946.629 - 329.946.629 -

- Tạm ứng cổ tức các năm 287.053.505 - 287.053.505 -
trước

- Phải thu khác 42.893.124 - 42.893.124 -

3.346.977.946 - 3.546.977.946 -

8 . H ÀNG  T Ò N  KHO
31/12/2024 01/01/2024

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

VND VND VND VND

Nguyên liệu, vật 15.768.029.002 - 10.193.346.294 -

liệu
Công cụ, 75.136.900 - 395.734.698 -

dụng cụ 
Thành phầm 896.672.618 - 1.707.629.213 -

Iỉàng hoá 69.613.513 (69.613.513) 152.941.513 (152.941.513)

H àng gử i đi bán 554.888.860 - 120.845.785

17.364.340.893 (69.6 í 3 .513) 12.570.497.503 (152.941.513)

?A(
Ẩf.
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CÔNG TY C Ố  PHÀN KH O Á NG  SẢN V IG LA CERA Báo cáo tài chính

Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn
Thiết bị, 

dụng cụ quản lý
Cộng

VND VND VND VND VND

16.078.318.770 49.408.312.790 2.162.794.848 851.133.765 68.500.560.173
16.078.318.770 49.408.312.790 2.162.794.848 851.133.765 68.500.560.173

10.054.110.826 48.765.527.591 782.766.308 851.133.765 60.453.538.490

367.476.684 145.224.300 216.316.692 - 729.017.676

10.421.587.510 48.910.751.891 999.083.000 851.133.765 61.182.556.166

6.024.207.944 642.785.199 1.380.028.540 8.047.021.683

5.656.731.260 497.560.899 1.163.711.848 - 7.318.004.007

9 . TÀ I SẢN C Ó  ĐỊNH HỮU HÌNH

Nguyên giá 

Số dư đầu năm 
Số du- cuối năm 

G iá trị hao mòn lũy kế 

Số dư đầu năm 

- Khấu hao trong năm 
Số d ư  cuối năm 

G iá tr ị còn lại 

Tại ngày đầu năm 
T ại ngàv cuối năm 

Trong đó:
G iá trị còn lại cuối năm của tài sản cổ định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đàm bảo các khoản vay: 5.602.600.600 VND. 

Nguyên giá tài sàn cố định hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 52.097.382.162 VND.

10 . T À I SẢN C Ó  Đ ỊNH  VỒ H ÌN H

Tài sản cố định vô hình gồm quyền khai thác Mỏ Phai Hạ giá trị 751.223.186 VND và quyền khai thác Mỏ Hồ Xanh giá trị 852.683.000 VND được trích khấu hao theo thời hạn khai 
thác lần lượt là 13 nãm và 14 năm. Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định vô hình tại ngày 31/12/2024 là 1.483.891.110 VND, trong đó khẩu hao năm 2024 là 112.534.824 VND.
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Thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú,
thủnh phố Yên Bái, tính Yên Bái_______________________

CỎNG TY CỒ PHẢN KHOÁNG SẢ N VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho nam tài chính két thúc ngày 31/12/2024

2.19 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cắp là tổng chi phí phát sinh cùa thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán và 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng Irong năm, được ghi nhộn phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và 
đàm bảo tuân thủ nguycn tác thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí 
vượt định mức bình thường, hảng tồn kho bị mất mát sau khi đa trừ di phàn trách nhiệm của tập thể, cá nhân 
có liên quan,... được ghi nhộn đầy dù, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

2.20 . Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: Chi phí đi vay vốn và lỗ tỷ giá hối đoái.

Các khoàn trên được ghi nhận theo tồng số phát sinh trong năm không bù trừ với doanh thu hoạt dộng tài 
chính.

2.21 . Thuế thu nhập (loanh nglìiệp

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sờ thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuê 
TNDN trong năm tài chinh hiện hành.

b) Thuế suất thuế TNDN hiện hành

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối 
với các hoạt động sàn xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN.

2.22 . Lãi trên cổ phiếu

L ãi CƯ bản  trên  cổ  ph iếu  được tính  bàn g  cách ch ia  lợi nhuận  h oặc  lỗ sau  thuế  phân  bổ  cho  cổ  đ ô n g  sở  hữu  cổ  
phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và Quỹ 
khen thường Ban điều lìành) cho sổ lượng bình quân gia quyền cùa số cồ phiếu phổ thông đang lưu hành 
trong năm.

2.23 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiổm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia 
trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc 
chịu sự kiểm soát cùa Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công 
ty con và công ty liên kết;

- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp năm quyền biểu quyết cùa Công ty mả có ảnh hường đáng kể đối với 
Công ty, những nhân sự quàn lý chù chốt của Công ty, nhừng thành viên mật thiết trong gia đình của các 
cá nhân này;

-  Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nám trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết
hoặc có ành hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan đẻ phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài 
chính, Công ty chú ý  tới bàn chầt cùa mối quan hộ hơn là hình thức pháp lý cùa các quan hệ đó.

2.24 . Thông tin bộ phận

Một bộ phận là một cấu phần có thể xác định riêng biột cùa Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản 
phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sàn phấm hoặc dịch 
vụ trong một môi trường kinh tế cụ thô (bộ phận được chia theo khu vực địa lý). Mỗi bộ phận này chịu rủi ro 
và thu được lợi ích khác biệt so với các bộ phận khác.

Thông tin bộ phận được lập và trinh bày phù họp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính cùa Công ty nhăm mục đích đc giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ và đánh giá 
đuợc tình hình hoạt động của Công ty một cách toàn diện.
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rhôn Văn Quỳ, xã Văn Phú,
thành phố Yên Bái, tinh Yên Bái_______________________

CÔ NG  TY CÒ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho nam tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2024

3 . TIÈN

31/12/2024 01/01/2024

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

VND

137.009.62!

2.597.422.232

V N D
136.016.222

1.916.711.503

2.734.431.853 2.052.727.725

PHẢI T H U  NG ÁN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

31/12/2024 01/01/2024

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

B ên Hên quan  

Công ty Kính 
nổi Viglacera

VND
5.928.607.907

V ND  
( ì . 538.235.579)

VND
15.S72.403.393

3.058.583.214

V N D  
(1 .738.235 579)

Công ty Sứ 
Viglaccra Mỹ 
Xuân

964.540.183

'

2.640.219.180

Công ty Cồ phần 
Việt Trì 
Viglacera

640.213.460 • 1.292.142.060

Công ty Cổ phần 
Kính Viglacera 
Đáp Cầu

638.235.561 (638.235.561) 638.235.561 (638.235.561)

Công ty CP Sứ 
Viglacera Thanh 
Trì

616.349.110 1.713.180.170

'

Công ty Cổ phần 
Viglacera Thăng 
Long

900.000.018 (900.000.018) 1.100.000.018 (1.100.000.018)

Công ty TNHH  
Kính nổi Việt 
Nam (VFG)

508.096.600 483.698.270

Công tyT N H H  
Kính nổi siêu  
trắng Phú Mỳ

1.661.172.975 4.946.344.920 •
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r
CÒNG TY CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VICLACERA

Thôn van Quỳ, xa van Phú,1 non van  g u y , xa van  rnu, 
thành phổ Ycn Bái, tinh Ycn Bái

Báo cáo tài chính
Cho nam tài chính kát thúc ngày 31/12/2024

31/12/2024 01/01/2024

Giá tri Dự phòng Giá trị Dự phòng

VND VND VND VND

Bên khác 9.493.499.075 (I. ỉ  49.225.236) 7.195.764.934 (1.149.225.236)

Công ty Cổ phần 
TTC

685.346.250 - 1 17.878.850
'

Công ty Cổ phần 
NPG Hưng Yên

1.368.078.667 - 1.258.230.050

Công ty TNHH 
Kính nồi Hạ 
Long - CFG

6.039.323.880 - 4.428.336.727 -

Phải thu khách 
hàng khác

1.400.750.278 (1.149.225.236) 1.391.319.307 (1.149.225.236)

15.422.106.982 (2.687.460.815) 23.068.168.327 (2 .887.460.815)

TRẢ TRƯ Ớ C CH O  NGƯỜI BẢN NGẤN HẠN

31/12/2024

Giá trị

Bên khác
Shandong 
Research and 
Design Institute 
o f  Industrial 
ceramics Co., 
Ltd
Cồng ty Tư vấn, 
Triển khai Công 
nghệ và Xây 
dựng Mỏ - Địa 
chất
Công ty Cổ phần 
ECC Việt Nam

VND

297.672.550

Dự phòng

VND

173.000.000

42.350.000

(173.000.000)

(42.350.000)

01/01/2024

G iá trị Dự phòng

VND VND

173.000.000

42.350.000

(173.000.000)

(42.350.000)

«)

Các nhà cung 
cấp khác

127.168.502 (114.220.502) 128.399.702 (114.220.502)

640.191.052 (329.570.502) 343.749.702 (329.570.502)

PHẢI THƯ KHÁC
31/12/2024 01/01/2024

Giá tri Dự phòng Giá trị Dự phòniĩ
VND VND VND VND

Ngăn hạn

C hì tiế t theo n ộ i dung

Tạm ứng 12.000.000 - 12.000.000 -

Tạm ứng cổ tức 287.053.505 (287.053.505) 287.053.505 (287.053.505)
các năm trước

Phải thu khác 247.817.174 (42.893.124) 263.512.254 (42.893.124)

546.870.679 (329.946.629) 562.565.759 (329.946.629)
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ỈG T Y  CỎ PHÀN KHOÁNG SẢN VIG LACERA

1 Văn Quỳ, xã Văn Phú,
1 phố Yên Bái. tỉnh Yên Bái

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

. CH I PHÍ T H U Ế  TH U N H ẬP DOANH N G H IỆ P HIỆN HÀNH

Năm 2024 Năm 2023

V N D V N D

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.570.579.998 3 .836.081.294

Các khoản điều chình tăng 1.310.410.191 447.333.113

- C hi p h i không hợp lệ 208.199.021 337.934.571

- Chi p h í hoại động m ỏ Phai Hạ từ sau  ngày  
01/08/2024 đen ngày 31/10/2024

787.882.978

- Chi p h í hoạt động mỏ Hồ Xanh g ia i đoạn  
hết thờ i hạn thuê đất

314.328.192 109.398.542

Các khoản điều chỉnh giâm 56.341 54.882

- L õi đánh g iá  lạ i ngoại tệ  cuối năm 56.341 54.882

Thu nhập chịu thuế TNDN 2.881.046.530 4.283 .469 .289

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
(thuế suất 20% )

576.209.306 856.693 .858

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu năm (86 .374.005) (143 .067 .863)

Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm (316.974 .023) (800 .000 .000)

Thuế T N D N  phải nộp cuối năm 

. LÃI C ơ  BẢN TRÊN CÓ PHIÉU

172.861.278 (86 .374 .005)

V iệc tính toán lãi cơ bàn trên cổ phiếu có thể phàn phổi cho các cổ  đông sở hữu cổ phần phổ thông của 
Công ty được thực hiện dựa trên các số  liệu sau:

Năm 2024 Năm 2023

V N D V N D

Lợi nhuận thuần sau thuế 994.370.692 2 .979 .387 .436

Lợi nhuận phân bồ cho cổ phiếu phổ thông 994.370.692 2 .979 .387 .436

C ô phiêu phô thông lưu hành bình quân trong năm 1.250.000 1.250.000

Lãi cơ  bản trên cổ phiếu 795 2.384

Công ty chưa có dự tính trích Quỹ khen thường, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành trên Lợi nhuận 
sau thuế tại các thời điểm  lập B áo cáo  tài chính.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty không có các cổ phiếu có tiềm năng suy giảm lãi trên cổ  phiếu. 

. CH I PH Í SÁ N  X U ÁT KINH DOANH T H E O  YÉƯ TỎ

Năm  2024 Năm 2023

V N D V N D
Chi phí nguyên liệu, vật liệu 24 .343.702.950 28 .979.825.053
Chi phí nhân công 9.318.250.092 9 .135.674.543
Chi phí khấu hao tài sàn cố định 841.552.500 823.488.818
Chi phí dịch vụ mua ngoài 26.763 .076 .906 28 .961.094.048
Chi phí khác bàng tiền 2.149 .513 .667 5.361.419.373

63 .416.096.115 73 .261.501.835



CÔNG TY CỔ PHÀN KHOẢNG SẢ N VIG LA CERA

Thôn Văn Quỳ, xã Vãn Phú,
thành phố Yên Bái, tinh Yên Bái_______________________

Báo cáo tài chính

Cho nâm tài chính kết thúc ngày 31 /12/2024

II .C H I  PHÍ TRẢ TRƯ ỚC
31/12/2024 ________01/01/2024

VND V N D

Ngắn hạn

Chi phí trà trước thuê văn phòng 3.000.000

3.000.000 -

Dải han

Chi phí thuô đất trả trước (,) 1.596.921.910 1.874.647.414

Chi phí tư vấn nộp hồ sơ thẩm định mỏ Phai Hạ 112.727.268 338.181.818

Chi phi tư vấn lập phương án khai thác mỏ Phai Mạ 72.857.146 218.571 .429

Chi phí trả trước dài hạn khác - 207.266 .665

1.782.506.324 2 .638 .667 .326

(,) Chi phí thuê đất trả trước 10 năm theo hợp đồng thuê đất tại Nhà máy nghiền Felspat, xã Văn l iến và xã

Văn Phú, tinh Yên Bái với diện tích 48.840,7 m2. Thời hạn thuê đất đến hết ngày 20/10/2030. (Xem  chi tiêt
tại Thuyêt minh sô 18)

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẤN HẠN

31/12/2024 01/01/2024

Giá trị Sổ có khả năng trả Giá trị Số có khả năng trả
nơ nơ

VND VND VND V N D
Bên khác

Công ty TNHH 1.210.532.875 1.210.532.875 1.247.020.690 1.247.020.690
Hán Vũ YB
Công ty TNHH 924.146.204 924.146.204 924.146.204 924.146.204
Kim Sơn
Công ty Cô 986.234.012 986.234.012 2.330.936.223 2.330.936.223
Phân Yên Hà

Công ty TNIỈH 1.246.138.657 1.246.138.657 1.191.624.890 1.191.624.890
Khoáng sàn
HTV Việt Nam

Phải trà nhà 1.481.162.611 1.481.162.611 1.235.773.167 1.235.773.167
cung câp khác

5.848.214.359 5.848.214.359 6.929.501.174 6.929.501.174

D ự P H Ò N C  PHẢI TR Ả  DÀI H ẠN

31/12/2024 01/01/2024

V N D V N D
- Dự phòng chi phí hoàn nguyên môi trường(,) 2 .640.308.879 2.561.443.163

2.640.308.879 2 .561 .443 .163

] Giá trị khoản dự phòng trong năm là khoản dự phòng phải trà về chi phí khôi phục nguyên trạng môi 
trường sau khi kết thúc thời gian khai thác mỏ Hồ Xanh và mỏ Phai Hạ. Công ty đang tr íc h  trước chi phí căn 
cứ theo quyct dinh vê việc phê duyệt phương án cài tạo, phục hồi môi trường cùa Bộ Tài nguyên và Môi
trường.
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C Ô N G  T Y  C Ỏ  PH Ầ N  K H O Á N G  SẢN V IG L A C E K A

Thôn V ăn Quỷ, xâ Văn Phủ, thành phố Ycn Bái, tinh Yên Bái

Báo cáo tài chính

Cho năm tải chính kểt thúc ngày 31/12/2024

T H U É  V À  C Á C  K H O À N  P H Ả I N ộ p  N H À  N Ư Ớ C

Sổ phải thu đàu năm Số phài nộp đầu nãm
Số phải nộp trong 

năm
Số đã thực nộp trong 

năm
Số phải thu cuối năm Số phải nộp cuối năm

V N D V ND VND VND VND VND

T huế G iá trị gia tàng - 119.537.333 2.276.979.141 2.375.107.626 - 21.408.848

T huế T hu nhập doanh nghiệp 86.374.005 - 576.209.306 316.974.023 - 172.861.278

T huế Thu nhập cá nhân 174.850.245 - 220.226.820 236.994.599 191.618.024 -

Thuế Tài nguyên - 319.109.468 2.057.383.471 2.043.144.096 - 333.348.843

Thuế N hà đất. T iền  thuê dất - 643.242.492 736.708.219 1.341.516.865 - 38.433.846

Các loai thuế khác - - 27.366.891 27.366.891 - -

Phí. lệ phí và các khoản phải nộp khác - 93.290.533 269.604.042 302.371.087 • 60.523.488

i ổ l . 114.150' U 7 5 .1 7 0 .8 K ' 6 A M A 7 ĩ . m 6.643.475.187 1Ộ1.Ổ1S.024 626.576.303

Q uyết toán thuế cùa C ông ty  sẽ chịu sự kiểm  tra  của cơ  quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đổi với nhiều loại giao dịch khác nhau có thê được giải thích theo nhiêu 

cách khác nhau, số thuế được trình bày ư ên  Báo cáo tài chính có thể bị thay đồi theo quyết định của cơ quan thuê.



CÔNG TY C ỏ  PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACEUA

Thôn Văn Quỳ, xa Vftn Phú,»HUII vun vu y , xa van rnu, 
thanh phổ Yên BAI, tỉnh Yên Bái

Háo cáo tài chính

Cho nam tài chỉnh két thúc ngày 31/12/2024

35

Giao dịch với các bên liên quan khác như sau:
Mối quan hộ Năm 2024 Năm 2023

Thu nhập của ngiròi quàn lý chú chổi
Ồng Nguyễn Mạnh Hà Chù tịch HĐQT

Ồng Lưu Văn Lấu ù y  viên HĐQT

Ông Phạm Văn Doanh ù y  viên HĐQT

Ồng Lê Ngọc Long ủ y  viên HĐQT

Bà Nguyễn Hương Thào ủ y  viên HĐQT 
- Miễn nhiệm 
ngày
12/04/2024

Bà Phạm Ngọc Bích Trưởng ban BKS

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh Thành viên BKS

Bà Lê Ngân Bình Thành viên 
B K S - Bổ 
nhiệm ngày 
12/04/2024

Bà Nguyễn Thị Sửu Thành viên 
BKS - Miễn 
nhiệm ngày 
12/04/2024

VND

599.745.270  

24.000.000

338.645.320

629.745.270

27.000.000

253.166.740

9 .000.000

3.000.000

VND

624.971.570  

24.000.000

352.679.240

618.391.570  

413.778.870

27.000.000

195.169.290

12 .000 .000

Ngoài giao dịch với bên liên quan nêu trên, các bên liên quan khác không phát sinh giao dịch trong năm và 

không có số dư tại ngày kết thúc năm tài chính với Công ty.

. SỔ LIỆU SO  SẢNH

SỐ liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã
được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Nguyễn H ương Thảo

Người lập

Nguyễn Hương Thảo

Phụ trách kế toán

Lc Ngọc Long 

Giám đốc

Yên Bái, ngày 22 tháng 0Ì năm 2025



Thôn Vôn Quỳ, xa van  Phú,
thùnh phố Yổn Bái, tinh Ycn Bái_______________________

CÔNG TY CÒ PHÀN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Háo cáo tài chính

Cho năm tài chính két thúc ngày 31/12/2024

CHI PHÍ PHẢI TRẢ NCẮN HAN
31/12/2024 01/01/2024

VND VND

- Chi phí lãi vay 10.458.998 16.670.688

- Chi phí phải trả khác 108.384.336 150.053.263

118.843.334 166.723.951

PHẢI TRẢ NGÁN HAN KHÁC
31/12/2024 01/01/2024

C hì tiết theo nội dutìỊỊ

VND VND

- Nhận ký quỷ, ký cược ngán hạn 2.480.013 2.480.013

- Cô tức, lợi nhuận phải trả 278.096.155 275.693.305

- Các khoản phải trà, phải nộp khác 430.370.149 412.788.399

710.946.317 690.961.717

C hi tiế t theo đổ i tirợng

- Công ty Cổ phần Kính Nồi Chu Lai - INDEVCO 111.819.000 111.819.000
- Công ty Cô phân Sài Gòn hoả xa - Xí nghiệp dịch vụ 

vận tài hoả xa Sài Gòn
130.000.000 130.000.000

- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu 96.250.000 89.250.000

- Bà Trân Thị Kim Oanh 81.500.000 74.500.000

- Các khoàn phải trà, phài nộp khác 291.377.317 285.392.717

710.946.317 690.961.717

Trong đó: Phải trả khác là các bên licn quan
_ Ong Lê Ngọc Long 30.000.000 30.000.000
_ Ông Phạm Văn Doanh 24.000.000 24.150.000
.  Ông Nguyễn Mạnh Hà 27.000.000 -

.  Ông Lưu Văn Lấu 24.000.000 24.000.000
- Bà Nguyễn I lương Thào 6.000.000 18.000.000

111.000.000 96.150.000
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C Ô N G  T Y  C Ỏ  PH À N  K H O Á N G  SẢN V IG L A C E R A

Thôn Văn Quỷ, xâ V ăn Phú, thành phổ Yên Bải, tinh Ycn Dái

Báo cáo tài chính

Cho năm tải chính kểt thúc ngày 31/12/2024

17 . VAY VÀ NỌ T H U Ê  TÀ I C H ÍN H  N G Ẩ N  HẠN

01/01/2024 T rons năm

Số có khả năng trà 
nợ

Giá trị Tăng Giảm

- Ngân hàng 'I hương mại c ổ  phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Yên B ả i:

399.626.846

31/12/2024

Giá trị
Số có khả năng trả

nợ

V N D VND VND VND VND

- N gân hàng Thương mại Cổ phần Đ ầu tư  9.841.864.424 9.841.864.424 41.657.082.400 42.695.026.789 8.803.920.035

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái 
( 1)

VND
8.803.920.035

399.626.846 399.626.846

9.841.864.424 9.841.864.424 42.056.709.246 42.695.026.789 9.203.546.881 9.203.546.881

T h ô n g  (in chi tiế t licn q u an  đến các  khoản  v ay  ngắn hạn :

(1) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/783188/HĐTD ngày 21 tháng 08 năm 2024, với các điều khoản chi tiết sau:

+  H ạn mức tín dụng: 15.000.000.000 VND;

+ M ục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;

+  Thời hạn của hợp đồng: 12 tháng kể từ  ngày 21 tháng 08 năm 2024;

+ Lãi suất cho vay: xác định theo từng Hợp đồng tín dụng cụ thể;

+  Số dư nợ  gốc tại thời diổm cuối năm: 8.803.920.035 VND;

+ K hoản vay từ  ngân hàng được bảo đảm bàng các hợp đồng thế chấp/cầm  cố/bào lãnh với bên cho vay vốn và đã được đăng ký giao dịch đảm bảo đây đù.

(2 ) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 24-22647591/NHHM .VIGL ngày 13 tháng 11 năm 2024, với các điều khoản chi tiết sau:

+  Hạn m ức tín dụng: 5.000.000.000 VND;

+ M ục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;

+ Thời hạn của hợp đồng: 12 tháng kể từ  ngày 13 tháng 11 năm 2024;

+ Lãi suất cho vay: xác định theo từng Hợp đồng tín dụng cụ thể;

+ Số dư nợ  gốc tại thời điểm cuối năm: 399.626.846 VND;

+  Khoản vay từ  ngân hàng được bảo đảm bàng các hợp đồng thế chấp/cầm  cố/bảo lãnh với bén cho vay vốn và đã được đăng ký giao dịch đảm bảo đầy đủ.
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CÒNG TY CỎ PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACERA
Thôn Văn Quỳ, xã Văn Phủ, thành phố Ycn Bái, tinh Yên Bái

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kểt thúc ngày 31/12/2024

18 . VÓN CHỦ SỞ H ử u
Bàng đối chiếu biến dộng của vốn chủ sỏ hữu

Vốn dầu tư  cùa chù 
sở hừu

Thặng dư vốn cổ 
phần

Quỳ đầu tư phảt 
triển

Quỳ khác thuộc vốn 
chù sở hữu

Lợi nhuận chưa phân 
phối

Cộng

VND VND VND VND VND VND

Số dư  đầu năm trư ớ c 12.500.000.000 992.182.658 6.851.836.881 21.673.033 4.424.469.948 24.790.162.520
Lãi trong năm trước - - - - 2.979.387.436 2.979.387.436
Phân phối lợi nhuận - 1.061.214.623 - (4.424.469.948) (3.363.255.325)
Giảm khác - - - - (169.274.340) (169.274.340)

Số d ư  cuối oăm  trước 12.500.000.000 992.182.658 7.913.051.504 21.673.033 2.810.113.096 24.237.020.291

Số d ir đầu  năm  nay 12.500.000.000 992.182.658 7.913.051.504 21.673.033 2.810.113.096 24.237.020.291

Lãi trong năm này - - - - 994.370.692 994.370.692

Phân phối lợi nhuận - - 843.033.928 - (2.810.113.096) (1.967.079.168)

Số d ư  cuối năm  nay 12.500.000.000 992.182.658 8.756.085.432 21.673.033 994.370.692 23.264.311.815

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 02/NQ - ĐI IĐCĐ/2024 ngày 12/04/2024, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận như sau:

_______________ Tỷ lệ _____________ Số tiền

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trích Quỹ đầu tư phát triển 

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Chi trả cổ tức (bằng 24% vốn điều lệ)

% VND

100,00 2.810.113.096

23,99 843.033.928

8,21 217.079.168

67,80 1.750.000.000
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C Ô N G  T Y  CÒ  PH À N K H O ÁN G  SẢ N V IG L A C E R A

Thôn Văn Quỳ, xa v a n  Phú,
Jhftnh phổ Yên Bái, tinh Yên Bái________________________

Báo cáo tài chính

Cho nflm tài chinlì kết thúc ngày 31/12/2024

19 . C Á C  K H O Ả N  M Ụ C  N G O À I BẢN G  CÂ N  ĐỐI K Ế T O Á N  VÀ C A M  K Ế T  T H U Ê  H O Ạ T ĐỌ NG

a) T ài sản thuc ngoài

Công ty đa ký các hợp đồng thuê đất phải trả tiền thuê đát hàng năm cho đển ngày đáo hạn hợp dồng thuc 
theo quy định của Nhà Nước tại:

- Khu mỏ Felspat Phai Hạ, thôn Trực Bình, xỉí Minh Bào, thành phố Yên Bái, tinh Ycn Bái với diện tích

62 .694 ,2  m2; Thời hạn thuê đất đến hết ngày 18/07/2025 để sử dụng với mục đích sử  dụng cho hoạt động 
khai thác khoáng sản;

- Khu mỏ Hồ Xanh, tổ 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Binh, tinh Yên Bái với diện tích 2 2 .594 ,2  m2; Thời 
hạn thuê đất đến hết ngày 24 /04 /2026  để sử dụng với mục đích khai thác, chế biến khoáng sản.

C ôn g  ty đã ký h ọp  đ ồn g  thuê đất phải trà trước tiền thuê đất 10 năm  ch o  đến ngày đáo hạn hợp đ ôn g  th u ê  

theo quy định của Nhà nước tại Nhà máy nghiền Felspat, xa v an  Tiến và xã Văn Phú, tinh Yên Bái với diện 

tích 4 8 .840 ,7  m2; Thời hạn thuê đất đến hết ngày 20 /10 /2030  để sử dụng với mục đích sàn xuất kinh doanh.

b) N goại tệ các loại

31/12 /2024  01 /01 /2024

- Đ ồng đô la M ỹ (U SD ) 23 ,67 50,07

- Đ ông Euro (EUR) - 13,54

T Ỏ N G  D O A N IỈ T H U  B Á N  H ÀNG  VÀ CU N G  C Á P DỊCH  v ụ

Năm  2024 Năm  2023

V N D VN D

Doanh thu bán thành phẩm 48.101 .239 .118 5 4 .016 .346 .229

Doanh thu bán hàng hóa 23 .220 .000 -

Doanh thu cung cấp địch vụ 17.768.239.999 2 2 .753 .186 .956

65 .892 .699 .117 76 .769 .533 .185

T ron g  đó: D oanh thu đôi vó i các hcn liên quan

(Xem  thông tin ch i tiê í tạ i thuyết minh sô  34)

21.562 .040 .962 3 6 .037 .267 .215

G IÁ  V Ó N  H À N G  BÁN

Năm 2024 Năm 2023

VN D V N D

Giá vốn của thành phẩm đã bán 38.069 .990 .529 4 1 .101 .871 .730

Giá vốn cùa dịch vụ đã cung cấp 17.768.239.999 22 .75 3 .2 4 9 .9 1 6

55 .838 .230 .528 63 .855 .121 .646

T rong đó: M ua hàng từ  các  bên liên quan

(Xem thông tin  ch i tiế t tạ i thuyết minh s ổ  34)

200 .247 .000 5 .530 .000

D O A N H  T H U  H O Ạ T  Đ Ộ N C  T À I C H ÍN H

Năm  2024 Năm 2023

V N D V N D

Lãi tiền gửi, lai cho vay 2.863.883 3.265.676
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm 56.341 54.882

2.920 .224 3.320 .558
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Thôn Văn Quỳ, xfl Vfln Phủ,
thành phó Yên Bái, tinh Yên Bái________________________

C Ô N G  T Y  C Ỏ  PH Ả N  K H O Ả N G  SẢ N  V IC L A C E R A
Háo cáo tài chính

Cho nãm tài chính kết thúc n{ựiy 31/12/2024

23  . C H ll> H Í T À I C H ÍN H

Lai tiền vay

24  . C H I PH Í BẢN H ÀNG

Chi phi nhân công  

Chi phí khác bàng tiền

2 5  . C H I P H Í Q U À N  LÝ DO A N H  N G H IỆ P

Chi phí nguyên liệu , vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố  định

Thuế, phí, lệ phí

Hoàn nhập dự phòng

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác bàng tiền

26  . T H U  N H Ậ P  K H Á C

Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định 

Thu nhập khác

27 . C H I P H Í K IỈÁ C

Các khoản bị phạt 

Chi phí khác

Năm 2024 Năm 2023

V N D V N D

722.767 .882 381 .834 .682

722 .767 .882 381 .834 .682

Năm  2024 Năm  2023

V N D VN D

703 .038 .320 619 .295 .055

698 .965 .103 731 .292 .583

1.402.003.423 1 .350.587.638

Năm 2024 Năm 2023

V N D V N D

5.269 .440 5 .700 .000

3 .732 .338 .430 3 .832 .467 .525

244 .183 .212 244 .183 .212

52 .008.567 62 .676 .374

(200 .000 .000) -

1.068.427.471 719 .726 .094

1.450.548.564 2 .398 .965 .200

6.352 .775 .684 7 .263 .718 .405

N ăm  2024 Năm 2023

V N D V N D

- 56 .296.297

22 .108 .999 7.300 .000

22 .108.999 63 .596.297

Năm 2024 Năm 2023

VN D VN D

17.853.592 149.094.773

13.517.233 11.602



Thôn Vttn Quỳ, xa Văn Phủ,
Jhftnh phó Yên Bái, tinh Yên Bái________________

C Ô N G  T Y  CÒ  PH À N  K H O ẢN G  SẢ N  V IG L A C E R A
Báo cáo tài chính

Cho nam tài chinh kết thúc ngày 31/12/2024

R iii  ro  thanh khoản

Rùi ro thanh khoản là riii ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn thanh toán 
do thiếu vốn.

Rùi ro thanh khoản cùa Công ty chù yếu phát sinh từ viộc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có  các 
thời điểm  đáo hạn khác nhau.

T hời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trcn các khoàn thanh toán dự kiến theo hợp 
đông (trên cơ  sờ dòng tiền cùa các khoản gốc) như sau:

Từ 1 năm Trên 1 năm
trở xuống đên 5 năm Trên 5 năm Cộng

V N D VND VN D V N D

T ại ngày  31 /12 /2024
V ay 8.803.920.035 - - 8 .803.920.035

Phải trả người 6 .559 .160 .676 - - 6.559 .160 .676
bán, phải trả
khác

Chi phí phải trà 118.843.334 - - 1 18.843.334

15.481.924.045 - - 15 .481.924.045

T ạ i ngày  01 /01 /2024
Vay 9 .841.864.424 - - 9 .841 .864 .424

Phải trả người 7.620.462.891 - - 7.620.462.891

bán, phải trà
khác

Chi phí phải trả 166.723.951 - - 166.723.951

17.629.051.266 - - 17.629.051.266

Công ty cho ràng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty cố  khả năng thanh toán các 
khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

3 2  . N H Ữ N G  S ự  K IỆ N  PH Á T  SINH  SA U N G À Y  K É T  T H Ú C  NĂM  TÀI C H ÍN H

K hông có  sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi được điều chinh hay công bố 

trên B áo cáo tài chính này.

33 . BẢ O  C Ả O  B ộ  PH Ậ N

T h eo  lĩnh vự c kinh doanh

Dịch vụ vận T ổng cộng  toàn
Bán sàn phẩm ____________ chuyền doanh nghiệp

V N D  V N D  V N D

Doanh thu thuẩn từ bán hàng ra bên 48 .124.459.118 17.768.239.999 65 .892 .699 .117

ngoài

L ọi nhuân từ  hoat động kinh (loanh 10.054.468.589 - 10.054.468.589

T ổng chi phí mua TSCĐ 64.200.000 - 64 .200.000

Tài sản bộ phận trực tiếp 45 .661.763.095 - 45 .661.763.095

T ổ n g  tài sản 45 .661.763.095 - 45.661 .763 .095

N ợ  phải trả không phân bổ - - 22.397 .451 .280



Báo cáo tài chinh
Cho nam lài chỉnh kếl thúc ngày 31/12/2024

T heo  kh u  v ự c đ ịa  lý

T oàn bộ hoạt động sàn xuất, kinh doanh cùa Công ty diễn ra trên lãnh thồ Việt Nam nên C ông ty không lặp 
Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.

. N G H IỆ P VỤ VÀ SỐ  D ư  VỚI C ÁC  BÈN LIÈN QUAN  

D anh sách và mối quan hệ g iũa các bên liên quan và C ông ty  như sau:

CÔNG TY C ở  PHÀN KHOÁNG SẢN VIC.LACERA
T hôn  v a n  Q uỳ, xa v a n  Phú,

jh à n h  phố Yên BAi. (inh Yên Bái______________________________

34

Hên liên  q u a n  M ối q u an  hệ__________________________________________

T ổng  Công ty  V iglaccra Công ly mẹ

C ông ty  T N H H  Kinh nổi siêu tráng Phú M ỹ Cùng Tập đoàn

Công ty  Kính nồi V iglacera Cùng Tập đoàn

Công ty  Sứ V iglaccra Bình Dương Cùng T ập đoàn

Công ty Sứ V iglaccra M ỹ Xuân Cùng Tập đoàn

C ông ty Cồ phần V iệt T ri V iglacera Cùng T ập đoàn

Công ty Cổ phần Kinh V iglaccra Đáp c ầ u  Cùng rập  đoàn

C ông ty  Cổ phần Sứ V iglacera Thanh Tri C ùng Tập đoàn

C ông ty  Cồ phần V iglacera Thăng Long Cùng T ập đoàn

C ông ty  Cồ phần V iglacera Hà N ội - N hà máy Cùng 'I'ập đoàn 
V iglacera Yên Phong

C ông  ty  TN H H  Kính nồi V iệt N am  (V FG ) Cùng Tập đoàn

C ác thành viên Hội đồng quản trị, Ban G iám  đốc,
Ban K iềm  soát

N goài các thông tin  với các bên liên quan đă trinh bày tại các thuyết minh trên, Công ty  còn có các giao dịch 
phát sinh  trong  năm với các bên liên quan nlnr sau:

G iao  dịch phát sinh trong năm:
N ăm  2024 N ăm  2023

V ND VND

D o an h  th u  b án  h àng  và cung  cấp  dịch vụ 21.562.040.962 36.037.267.215

C ông  ty  K ính nổi V iglacera - 9.644.353.208

C ông  ty  Sứ V iglacera Binh Dương - 1.888.396.379

C ông ly  Sứ V iglacera iMỹ Xuân 876.854.712 4.053.312.408

C ông ty  Cổ phần V iệt T ri V iglaccra 1.727.651.850 2.063.177.400

C ông ty  Cổ phần Sứ V iglaccra Thanh Trì 1.548.335.400 2.006.945.000

Côn» ty  Cổ phàn V iglacera Hà Nội - N hà máy V iglaccra - 5.341.656.720

Y ên Phong
C ông  ty  T N H H  Kinh nồi v iệ t  Nam (VKG) 5.677.885.300 6.542.748.900

C ông ty  TN H H  Ktnli nỏi siêu tráng Phú Mỹ 11.731.313.700 4.496.677.200

M u a  h à n g 200.247.000 5.530.000
T ổng  công ty  V iglaccra -  CTCP 200.247.000 5.530.000

C liia  cỗ tứ c 892.500.000 1.530.000.000
Tồng  công ty  v ig lacc ra  - CTCI’ 892.500.000 1.530.000.000
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Thôn Văn Quỳ, xa van Phú, 
thành phố Yên Bái, tình Yên Bái

CÔ NG  TY C ỏ  PHÀN KHOẢNG SẢN VIGLACERA
Báo cáo tài chính

Cho nam tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

31 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Q uán lý rủi ro tài chính

Các loại rủi ro tài chính cùa Công ty có thể gặp phải bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro 
thanh khoản. Công ty đa xây dựng hệ thống kiềm soát nhằm đảm bào sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí 
rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý 
rùi ro đê đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiổm soát rủi ro.

R ủ i ro í / l ị trường

Công ty có thể sỗ gặp phải các rủi ro thị trường như: bién động tỷ giá hối đoái, lãi suất.

Rùi ro về  tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá khi có các giao dịch thực hiện bằng dơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam như: 
vay, doanh thu, chi phí, nhập khẩu vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị,...

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý cùa các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính 
sỗ biển động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc 
kh ô n g  có  kỳ  hạn , các  khoản  vay  v à  n ợ  ch ịu  lãi suất thà  nổi. C ông  ty  quàn  lý rủ i ro  lã i suất b àn g  cách  phần  
tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

R ủ i ro tin  (lụng

Rùi ro tín dụng là rủi ro mà m ột bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng 
thực hiện được nghĩa vụ của minh dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng 
từ  hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu dối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính  
(bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

Từ 1 nãm 
trở xuống

Trên 1 năm 
đến 5 năm Trên 5 năm Cộng

VND
Tại ngày 31/12/2024

VND VND VND

Tiền 2.597.422.232 - - 2.597.422.232

Phải thu khách 12.751.570.218
hàng, phải thu
khác

2.977.340.850 15.728.911.068

15.348.992.450 2.977.340.850 - 18.326.333.300

Tại ngày 01/01/2024
Tiền 1.916.711.503 - - 1.916.711.503

Phải thu khách 20.413.326.643
hàng, phải thu
khác

2.862.441.772 23.275.768.415

22.330.038.146 2.862.441.772 - 25.192.479.918
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